MỤC LỤC QUAY
CHỦNG LOẠI: SÁCH THAM KHẢO HOÁ HỌC
	STT
	Họ tên tác giả
	Tên ấn phẩm
	Số cá biệt
	Nhà XB
	Năm XB
	Môn loại

	
	
	
	
	
	
	

	1
	ĐẶNG THỊ OANH
	Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào: Hoá 8
	STKH-00001
	Khoa học kỹ thuật
	2009
	54

	2
	ĐẶNG THỊ OANH
	Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào: Hoá 9
	STKH-00002
	Khoa học kỹ thuật
	2009
	54

	3
	ĐẶNG THỊ OANH
	Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào: Hoá 9
	STKH-00003
	Khoa học kỹ thuật
	2009
	54

	4
	TRẦN QUỐC ĐẮC
	Phương pháp tiến hành thí nghiệm hoá học ở trường THCS
	STKH-00004
	Giáo dục
	2005
	54

	5
	TRẦN QUỐC ĐẮC
	Thí nghiệm hoá học lượng nhỏ ở trường THCS
	STKH-00005
	Giáo dục
	2005
	54

	6
	NGUYỄN THẾ NGÔN
	Hoá Kim Loại
	STKH-00006
	Giáo dục
	2005
	54

	7
	ĐÀO HỮU VINH
	250 bài toán Hoá học chọn lọc
	STKH-00007
	Giáo dục
	2000
	54

	8
	NGUYỄN DUY ÁI
	Truyện kể về các nhà bác học Hoá học
	STKH-00008
	Giáo dục
	2005
	54

	9
	NGUYỄN THỊ NGÀ
	Ôn luyện kiến thức Hoá học THCS
	STKH-00009
	Giáo dục
	2010
	54

	10
	NGUYỄN THỊ NGÀ
	Ôn luyện kiến thức Hoá học THCS
	STKH-00010
	Giáo dục
	2010
	54

	11
	NGUYỄN ĐỨC CHUY
	Bài tập trắc nghiệm khách quan Hoá học THCS
	STKH-00011
	Giáo dục
	2006
	54

	12
	NGUYỄN ĐỨC CHUY
	Bài tập trắc nghiệm khách quan Hoá học THCS
	STKH-00012
	Giáo dục
	2006
	54

	13
	NGUYỄN VĂN THOẠI
	Tổng hợp kiến thức Hoá học THCS - 8
	STKH-00013
	Đại học sư phạm
	2005
	54

	14
	NGUYỄN VĂN THOẠI
	Tổng hợp kiến thức Hoá học THCS - 8
	STKH-00014
	Đại học sư phạm
	2005
	54

	15
	NGUYỄN VĂN THOẠI
	Tổng hợp kiến thức Hoá học THCS - 8
	STKH-00015
	Đại học sư phạm
	2005
	54


	16
	NGUYỄN VĂN THOẠI
	Tổng hợp kiến thức Hoá học THCS - 8
	STKH-00016
	Đại học sư phạm
	2005
	54

	17
	NGÔ NGỌC AN
	Rèn luyện kĩ năng giải Hoá học  8
	STKH-00017
	Giáo dục
	2001
	54

	18
	NGÔ NGỌC AN
	Bài tập trắc nghiệm Hoá học  8
	STKH-00018
	Đại học sư phạm
	2004
	54

	19
	NGÔ NGỌC AN
	400 bài tập Hoá học  8
	STKH-00019
	Đại học sư phạm
	2004
	54

	20
	NGÔ NGỌC AN
	400 bài tập Hoá học  8
	STKH-00020
	Đại học sư phạm
	2004
	54

	21
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Những điều kì thú của Hoá học
	STKH-00021
	Giáo dục
	2005
	54

	22
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Bài tập trắc nghiệm Hoá học 8
	STKH-00022
	Giáo dục
	2005
	54

	23
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Bài tập trắc nghiệm Hoá học 8
	STKH-00023
	Giáo dục
	2005
	54

	24
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Bài tập trắc nghiệm Hoá học 8
	STKH-00024
	Giáo dục
	2005
	54

	25
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Bài tập trắc nghiệm Hoá học 8
	STKH-00025
	Giáo dục
	2005
	54

	26
	ĐỖ TẤT HIỂN
	Ôn tập Hoá học 8
	STKH-00026
	Giáo dục
	2010
	54

	27
	ĐỖ TẤT HIỂN
	Ôn tập Hoá học 8
	STKH-00027
	Giáo dục
	2010
	54

	28
	TỪ VỌNG NGHI
	Nắm vững kiến thức, rèn luyện kĩ năng Hoá học 8
	STKH-00028
	Giáo dục
	2009
	54

	29
	TỪ VỌNG NGHI
	Nắm vững kiến thức, rèn luyện kĩ năng Hoá học 8
	STKH-00029
	Giáo dục
	2009
	54

	30
	PHẠM TRƯƠNG
	Đề kiểm tra kiến thức Hoá học 8
	STKH-00030
	Giáo dục
	2012
	54

	31
	PHẠM TRƯƠNG
	Đề kiểm tra kiến thức Hoá học 8
	STKH-00031
	Giáo dục
	2012
	54

	32
	ĐẶNG XUÂN THƯ
	Phương pháp giải bài tập Hoá học 8
	STKH-00032
	Giáo dục
	2011
	54

	33
	ĐẶNG XUÂN THƯ
	Phương pháp giải bài tập Hoá học 8
	STKH-00033
	Giáo dục
	2011
	54

	34
	ĐỖ TẤT HIỂN
	Ôn tập Hoá học 9
	STKH-00034
	Giáo dục
	2001
	54

	35
	ĐỖ TẤT HIỂN
	Ôn tập Hoá học 9
	STKH-00035
	Giáo dục
	2001
	54

	36
	PHẠM THÁI AN
	Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hoá học
	STKH-00036
	Hà Nội
	2006
	54

	37
	LÊ ĐÌNH NGUYÊN
	Để học tốt Hoá học 9
	STKH-00037
	Đà Nẵng
	2006
	54

	38
	ĐINH THỊ HỒNG
	Hướng dẫn làm bài tập Hoá học 9
	STKH-00038
	Giáo dục
	2005
	54


	39
	NGUYỄN PHI KHÁNH VÂN
	270 bài tập Hoá học 9
	STKH-00039
	Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
	2005
	54

	40
	NGÔ NGỌC AN
	Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hoá học 9
	STKH-00040
	Đại học sư phạm
	2005
	54

	41
	NGÔ NGỌC AN
	Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hoá học 9
	STKH-00041
	Đại học sư phạm
	2005
	54

	42
	LÊ ĐĂNG KHOA
	Giải bài tập Hoá học 9
	STKH-00042
	Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
	2005
	54

	43
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Bài tập nâng cao Hoá học 9
	STKH-00043
	Giáo dục
	2005
	54

	44
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Bài tập nâng cao Hoá học 9
	STKH-00044
	Giáo dục
	2005
	54

	45
	LÊ ĐÌNH NGUYÊN
	Ôn tập và kiểm tra Hoá học 9
	STKH-00045
	Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
	2005
	54

	46
	LÊ ĐÌNH NGUYÊN
	Ôn tập và kiểm tra Hoá học 9
	STKH-00046
	Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
	2005
	54

	47
	PHAN THANH BÌNH
	Ôn luyện Hoá học 9
	STKH-00047
	Giáo dục
	2005
	54

	48
	PHAN THANH BÌNH
	Ôn luyện Hoá học 9
	STKH-00048
	Giáo dục
	2005
	54

	49
	LÊ ĐÌNH NGUYÊN
	Ôn tập Hoá học 9
	STKH-00049
	Đà Nẵng
	2005
	54

	50
	ĐẶNG XUÂN THƯ
	Ôn tập Hoá học 9
	STKH-00050
	Giáo dục
	2005
	54

	51
	NGUYỄN PHÚ TUẤN
	Thực hành thí nghiệm Hoá học 9
	STKH-00051
	Giáo dục
	2006
	54

	52
	TRẦN ĐÌNH SƯƠNG
	Giải bài tập Hoá học 9
	STKH-00052
	Hà Nội
	2006
	54

	53
	QUAN HÁN THÀNH
	Hoá học cơ bản và nâng cao 9
	STKH-00053
	Hà Nội
	2005
	54

	54
	NGÔ NGỌC AN
	Rèn kĩ năng giải Hoá học 9
	STKH-00054
	Giáo dục
	2008
	54

	55
	NGÔ NGỌC AN
	Rèn kĩ năng giải Hoá học 9
	STKH-00055
	Giáo dục
	2008
	54

	56
	NGÔ NGỌC AN
	Rèn kĩ năng giải Hoá học 9
	STKH-00056
	Giáo dục
	2008
	54

	57
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Bài tập trắc nghiệm Hoá học 9
	STKH-00057
	Giáo dục
	2011
	54

	58
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Bài tập trắc nghiệm Hoá học 9
	STKH-00058
	Giáo dục
	2011
	54

	59
	ĐẶNG XUÂN THƯ
	Phương pháp giải bài tập Hoá học 9
	STKH-00059
	Giáo dục
	2011
	54

	60
	ĐẶNG XUÂN THƯ
	Phương pháp giải bài tập Hoá học 9
	STKH-00060
	Giáo dục
	2011
	54

	61
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Bài tập nâng cao Hoá học 9
	STKH-00061
	Giáo dục
	2011
	54

	62
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	Bài tập nâng cao Hoá học 9
	STKH-00062
	Giáo dục
	2011
	54

	63
	NGÔ NGỌC AN
	Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hoá học 9
	STKH-00063
	Giáo dục
	2012
	54

	64
	NGÔ NGỌC AN
	Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hoá học 9
	STKH-00064
	Giáo dục
	2012
	54

	65
	NGÔ VĂN VỤ
	Bài tập Hoá học 9
	STKH-00065
	Giáo dục
	2011
	54

	66
	NGÔ VĂN VỤ
	Bài tập Hoá học 9
	STKH-00066
	Giáo dục
	2011
	54

	67
	NGÔ VĂN VỤ
	Bài tập Hoá học 9
	STKH-00067
	Giáo dục
	2011
	54

	68
	NGÔ VĂN VỤ
	Bài tập Hoá học 9
	STKH-00068
	Giáo dục
	2011
	54

	69
	LÊ HOÀNG DŨNG
	Bài tập thực hành Hoá học 9
	STKH-00069
	Giáo dục
	2010
	54

	70
	LÊ HOÀNG DŨNG
	Bài tập thực hành Hoá học 9
	STKH-00070
	Giáo dục
	2010
	54

	71
	LÊ THANH XUÂN
	Các dạng Toán và phương pháp giải  Hoá học 9
	STKH-00071
	Giáo dục
	2012
	54

	72
	LÊ THANH XUÂN
	Các dạng Toán và phương pháp giải  Hoá học 9
	STKH-00072
	Giáo dục
	2012
	54

	73
	LÊ THANH XUÂN
	Các dạng Toán và phương pháp giải  Hoá học 9
	STKH-00073
	Giáo dục
	2012
	54

	74
	LÊ THANH XUÂN
	Các dạng Toán và phương pháp giải  Hoá học 9
	STKH-00074
	Giáo dục
	2012
	54

	75
	PHẠM ĐỨC BÌNH
	Bài tập cơ bản và nâng cao Hoá học 9
	STKH-00075
	Giáo dục
	2012
	54

	76
	PHẠM ĐỨC BÌNH
	Bài tập cơ bản và nâng cao Hoá học 9
	STKH-00076
	Giáo dục
	2012
	54

	77
	TRẦN ĐÌNH SƯƠNG
	Giải bài tập Hoá học 9
	STKH-00077
	Hà Nội
	2012
	54

	78
	NGUYỄN HỮU THẠC
	Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra Hoá học 9
	STKH-00078
	Đại học sư phạm
	2009
	54


1

